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APPLICATION Flat lamination for interior Furniture

Unit GLASS ULTRA MIRROR Method

PHYSICAL PROPERTIES

Types PVC+clear Acrylic Coextruded Coextruded

Size mm 1220 x 2440

Thickness mm 1 0.8 0.45

Density g/cm3 1.09 Iso 1183

Water absorption % <0.5 ASTM D-570

OPTICAL PROPERTIES

Scratch resistance H 4-6H 2--3H 2H Pencil harness

Chemical resistance HIGH>1 B MEDIUM MEDIUM DIN-EN 12720

Top surface Gloss GLE >90 >85 >85

Stain resistance

MECHANICAL PROPERTIES

Tensile Strength MPa 75 27 ISO 527-2

Flexural Modulus MPa 130 1800 ISO 178

Elongation % 3 35 35 ISO 527-2

Charpy Impact Strength KJ/m2 2 22 22 ISO 179-2C

Rockwell Hardness 89 125 ISO 2039

THERMAL PROPERTIES

Heat Distortion Temp 95 85 ISO 75-2 (1.8MPS)

Continuous service temp grey Scale 4 70 ISO 105 & 4892

Gloss Level GLE >85

Vicat Softening Temp 105 107 ISO 306
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LACQUERED GLASS WOODGRAIN SERIES
2023 COLLECTION

Golden MapleGolden Maple

AW 1102AW 1102 AW 1601AW 1601AW 0503AW 0503AW 0901AW 0901

Sandal WoodSandal Wood Wooden KnotWooden Knot Golden WalnutGolden Walnut

01

www.vanepthanhthuy.com
Kích thước  1mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo
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LACQUERED GLASS SERIES

Latte

AS 205

Sonnet Cream

AS 301

Airy Blue Neo Mint

AS 702 AS 403

www.vanepthanhthuy.com

2023 COLLECTION

Kích thước  1mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



AS 801

WineberryWineberryBran RedBran Red

AS 701

ChartreuseChartreuseTangy OrangeTangy Orange

AS 204 AS 101
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LACQUERED GLASS SERIESLACQUERED GLASS SERIES
2023 COLLECTION

Kích thước  1mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



LACQUERED GLASS SERIES
2023 COLLECTION

AS 904AS 904

Pastel GreyPastel GreyGlacier WhiteGlacier White

AS 402AS 402 AS 203AS 203

CappucinoCappucino
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www.vanepthanhthuy.com
Kích thước  1mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



LACQUERED GLASS SERIES

AM 204

Sugar Glitter

AM 208AM 208

Silk FeatherSimmer SandIce Pearl

AM 603 AM 403
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2023 COLLECTION

Kích thước  1mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



ULTRA-FLEX SERIES

US 101US 101 US 104US 104US 103US 103US 102US 102
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www.vanepthanhthuy.com

Artic WhiteArtic White VanillaVanilla SaharaSahara MochaMocha

2023 COLLECTION

Kích thước  0.8mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



2023 COLLECTION
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www.vanepthanhthuy.com

Jet BlackJet Black

US 106US 106 UM 107UM 107US 105US 105

SlateSlate Graphite MetallicGraphite Metallic

ULTRA-FLEX SERIES

Kích thước  0.8mm * 1220 *2440
 Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo



Onyx GreyOnyx Grey   Misty FogMisty Fog   Pure WhitePure White

SS 18SS 18  SS 28SS 28 SS 38SS 38  

www.vanepthanhthuy.com
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MIRROR-LIKE SERIES

Kích thước  0.45mm * 1220 *2440
Phủ được trên tấ t cả các dòng MDF, HDF, PB, PLYWOOD,  ván nhựa Durabo
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US 101 Artic White 06

US  102 Vanilla Cream 06

US 103 Sahara 06

US 104 Mocha 06

US 105 Slate 07

US 106 Jet Black 07

UM 107 Graphite Metallic 07

AS 101 Bran Red 03

AS 203 Cappucino 04

AS 204 Tangy Orange 03

AS 205 Latte 02

AS 301 Airy Blue 02

AS 402 Glacier White 04

AS 403 Sonnet Cream 02

AS 701 Neo Mint 02

AS 702 Chartreuse 03

AS 801 Wineberry 03

AS 904 Pastel Grey 04

AW 0503 Wooden Knot 01

AW 1102 Golden Maple 01

AW 0901 Sandel Wood 01

AW 1601 Golden Walnut 01

SS 18 Pure White 08

SS 28 Misty  Fog 08

SS38 Onyx Grey 08

AM 204 Silk Feather 05

AM 208 Sugar Glitter 05

AM 403 Shimmer  Sand 05

AM 603 Ice Pearl 05

Lacquered Glass Woodgrain series

Ultra- Flex seriesLacquered Glass series Mirror- Like series



CÔNG TY THANH THÙY

https://www.Vanepthanhthuy.com

Hotline: 
Banhang@vanepthanhthuy.com

https://www.facebook.com/vanepthanhthuy/

 1900 633 668

0911 180 780
0922 180 780
0925 180 780

0929 180 780
0934 180 780
0935 180 780
0938 180 780

0942 180 780
0943 180 780
0944 180 780
0962 180 780

Tổng kho : 2827/3A, Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Quận 12
Văn phòng & Showroom: 1608/3A, Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Quận 12
Nhà máy  SX Melamine: 2828/3A, Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Quận 12
Nhà máy SX Giấy: 6868 Tổ 4, Ấp 5, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương
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ARTIC WHITE /US 101ARTIC WHITE /US 101

Advan Acrylic byThanh Thuy



VANILLA /US 102VANILLA /US 102

Advan Acrylic byThanh Thuy



SAHARA /US 103SAHARA /US 103

Advan Acrylic byThanh Thuy



MOCHA /US 104MOCHA /US 104

Advan Acrylic byThanh Thuy



JET BLACK /US 106JET BLACK /US 106

Advan Acrylic byThanh Thuy



SLATE /US 105SLATE /US 105

Advan Acrylic byThanh Thuy



GRAPHITE /UM 107GRAPHITE /UM 107
METALLICMETALLIC

Advan Acrylic byThanh Thuy


